
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-VP 
V/v kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng Quý II năm 2026 đối 

với công chức làm việc tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả; 

công chức, viên chức trực tiếp 

giải quyết công việc liên quan 

đến người dân, doanh nghiệp. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2026 

 

Kính gửi:  Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 
 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ, Quy 

định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 quy định về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên, ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với công 

chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải 

quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ vào kết quả phiếu khảo sát của người dân, doanh nghiệp đối với công 

chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Y tế báo cáo kết 

quả đánh giá, xếp loại chất lượng Quý II đối với công chức làm việc tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả; công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên 

quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế như sau: 

1. Danh sách công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại: 70 người. 

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức: Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 0 người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 70 người (Chi tiết có biểu 

kèm theo). 

Sở Y tế kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Mẫn 
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Biểu 01 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG QUÝ II NĂM 2026 
(Kèm theo Công văn số          /SYT-VP ngày        tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Mức độ hoàn thành 
Ghi 

chú 

A  VĂN PHÒNG SỞ  

1 Đặng Thu Hoà Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

B CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ  

I Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh      

1 Nguyễn Văn Hưng Viên chức khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

2 Tạ Văn Bạo Viên chức khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

3 Lê Quang Lợi Viên chức khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

4 Vũ Minh Trung Viên chức khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

II Trung tâm y tế Nậm Pồ 

1 Lò Văn Thời Viên chức Trạm Y tế xã Mường Chà Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

2 Lường Văn Thuận 
Viên chức Điểm trạm Y tế Nậm Tin, Trạm 

Y tế xã Mường Chà 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

  

3 Nguyễn Thị Hồng Khánh 
Viên chức Điểm trạm Y tế Pa Tần, Trạm 

Y tế xã Mường Chà 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

4 Lò Văn Tướng 
Viên chức Điểm trạm Y tế Chà Nưa, Trạm 

Y tế xã Mường Chà 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

5 Mào Văn Cương Viên chức Trạm Y tế xã Chà Tở Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Phan Ngọc Tiến 
Viên chức Điểm trạm Y tế Nậm Khăn, 

Trạm Y tế xã Chà Tở 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

7 Giàng A Chớ Viên chức Trạm Y tế xã Nà Hỳ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Quàng Thị Nga 
Viên chức Điểm trạm Y tế Nậm Nhừ, 

Trạm Y tế xã Nà Hỳ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

9 Trần Ngọc Huy 
Viên chức Điểm trạm Y tế Nậm Chua, 

Trạm Y tế xã Nà Hỳ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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10 Phạm Văn Thế Viên chức Trạm y tế xã Nà Bủng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Lù Văn Lâm 
Viên chức Điểmtrạm Y tế Nà Bủng, 

Trạm Y tế xã Nà Bủng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

III Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp 

1 Lưu Quang Mạnh Viên chức phòng Hành chính tổng hợp Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

IV Trung tâm Y tế Thanh An 

1 
Đoàn Thị Nguyệt 

Viên chức Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

  

2 
Bùi Thị Thanh Trang 

Viên chức Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

  

3 Phùng Thị Thúy Viên chức khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

4 Nguyễn Thị Ngọc Viên chức khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

5 Lò Thị Lả Viên chức khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

6 Lường Thị Trình Viên chức khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

7 Cà Thị Khuyên Viên chức khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Nguyễn Thị Thu Viên chức khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

V Trung tâm y tế  Mường Ảng 

1 Nguyễn Thị Dung Viên chức Khoa CSSKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

2 Nguyễn Thị Thanh Viên chức Khoa CSSKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

3 Đỗ Thị Oanh Viên chức Khoa CSSKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

4 Vừ Thị Dính Viên chức Khoa CSSKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

5 Lường Thị Hồng Viên chức Khoa CSSKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

6 Lò Thị Cương Viên chức Khoa CSSKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

7 Quàng Văn Tương Viên chức Trạm Y tế xã Búng Lao Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

8 Cà Văn Phương Viên chức Trạm Y tế xã Nà Tấu Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

9 Lò Ngọc Thoa Viên chức Trạm Y tế xã Mường Ảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

10 Vàng A Tuả Viên chức Trạm Y tế xã Mường Lạn Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Lò Văn Diện Viên chức Trạm Y tế xã Mường Lạn Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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12 Lò Thị Thoát Viên chức Trạm Y tế xã Mường Lạn Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

VI Trung tâm y tế huyện Mường Nhé 

1 Nguyễn Thị Duyên 
Viên chức Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ 

sản 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

  

2 Khoàng Thị Bích 
Viên chức Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phụ 

sản 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

  

3 Vàng Thị Loan Viên chức Trạm Y tế xã Mường Toong Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Đỗ Thị Ngát Viên chức Trạm Y tế xã Mường Toong Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Lưu Thị Thuý Viên chức Trạm Y tế xã Mường Nhé Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Lù Thị Huyền Viên chức Trạm Y tế xã Mường Nhé Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Lò Văn Inh Viên chức Trạm Y tế xã Mường Nhé Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Bùi Hữu Kỷ Viên chức Trạm Y tế xã Sín Thầu Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Nguyễn Thị Thanh Huệ Viên chức Trạm Y tế xã Quảng Lâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Trần Thị Thu Thuỷ Viên chức Trạm Y tế xã Quảng Lâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Lường Văn Chưởng Viên chức Trạm Y tế xã Nậm Kè Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

VII Trung tâm Y tế Tuần Giáo 

1 Hoàng Thị Thảo Viên chức Trạm Y tế xã Quài Tở Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Tòng Thị Hương Viên chức Trạm Y tế xã Tuần Giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Lò Văn Thắm Viên chức Trạm Y tế xã Chiềng Sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

VIII Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ 

1 Lò Thị Vân Viên chức Khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Giàng Thị Thơ Viên chức Khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Trần Thị Hồng Thắng Viên chức Khoa Khám bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 
Nguyễn Thị Thuận 

Viên chức Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và Phụ 

sản 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

IX Trung tâm y tế Điện Biên Đông  

1 
Kim Thị Hà 

Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
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2 Trần Thị Phương Viên chức Trạm Y tế xã Phình Giàng   

3 Thào A Sùng Viên chức Điểm Trạm Y tế Pú Hồng   

4 Lò Văn Sơn Viên chức Trạm Y tế xã Mường Luân   

5 Cà Văn Tuân Viên chức Điểm Trạm Y tế Luân Giói   

6 Đỗ Thị Thúy Viên chức Điểm Trạm Y tế Chiềng Sơ   

7 Trương Thị Lan Anh Viên chức Trạm Y tế xã Pu Nhi   

8 Lầu A Nu Viên chức Điểm Trạm Y tế Nong U   

9 Quàng Văn Kim Viên chức Trạm Y tế xã Tìa Dình   

10 Lò Văn Hiền Viên chức Điểm Trạm Y tế Tìa Dình   

11 Hạ A Khua Viên chức Trạm Y tế xã Xa Dung   

12 Và Thị Thi Viên chức Điểm Trạm Y tế Xa Dung   

13 Lò Văn Vịnh Viên chức Trạm Y tế xã Na Son   

14 Nguyễn Thị Thắm Viên chức Điểm Trạm Y tế Keo Lôm   

15 Lò Thị Ngọc Lê Viên chức Điểm Trạm Y tế Thị trấn   

Tổng số 70: trong đó 70 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 0 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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Biểu 02 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  

QUÝ II NĂM 2026 ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN 

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRỰC 

TIẾP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÂN, 

DOANH NGHIỆP 
(Kèm theo Công văn số        /SYT-VP ngày       tháng 6  năm  2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

Cơ quan, đơn vị 

Số lượng công chức, viên chức 

Tổng số 

(người) 

Công chức làm 

việc tại Bộ phận 

Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

Công chức, viên 

chức trực tiếp 

giải quyết công 

việc liên quan 

đến người dân, 

doanh nghiệp 

Phân loại đánh giá theo kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng 70 01 69 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 0 0 0 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 70 01 69 

Hoàn thành nhiệm vụ 0 0 0 

Không hoàn thành nhiệm vụ 0 0 0 
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